
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Unit 17 L3 · Unit 18 At the shopping centre L1 (tr. 50–53)

Tuần 30

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

ne r oppo ite beh nd betw en

camps te shopping c ntre supermark t Exc se me

Bài 2: Circle the correct answer

1. Excuse me! … the bakery? A What's B Where's C How's
2. It's … the cinema and the bookshop. (ở giữa)

A behind B near C between
3. The food stall is … the bookshop. (ở phía sau)

A behind B between C opposite
4. How can I get to the cinema? – Go straight and … left.

A is B turn C stop

Bài 3: Put the words in order

1. the bookshop? Where's Excuse me!

2. near It's the bakery.

3. between It's the cinema and the supermarket.

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)

1. Ví dụ: BOOK-shop mạnh ở đầu, be-HIND mạnh ở sau.
A between B sunny C campsite D bakery

2. Words you know: A today B opposite C between D Japan

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Hien's street
Hi, I'm Hien. There are a lot of shops in my street. The bookshop is near my home. The bakery is opposite the
bookshop. The supermarket is between the bakery and the cinema. There is a small food stall behind the cinema.
On Sundays, I go to the bookshop with my brother. Where's the bookshop in your street?

1. The bookshop is near Hien's home. T F

2. The bakery is behind the bookshop. T F

3. The supermarket is between the bakery and the cinema. T F

4. Hien goes to the bookshop on Saturdays. T F

Bài 6: Let's write

Write about the shops in your street (3 sentences).
What shops are there in your street? Where's the bakery? Where's the bookshop?

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án



ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 30

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

near opposite behind between campsite shopping centre supermarket
Excuse me

Bài 2: Circle the correct answer

1. B (Where's) 2. C (between) 3. A (behind) 4. B (turn)

Bài 3: Put the words in order

1. Excuse me! Where's the bookshop?
2. It's near the bakery.
3. It's between the cinema and the supermarket.

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)

1. A (between) 2. B (opposite)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. A (T)
4. B (F)

Bài 6: Let's write

Mẫu: There is a bakery and a bookshop in my street. The bakery is near my home. The bookshop is
opposite the bakery.
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